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Tên phòng thí nghiệm: Bộ phận KCS - Phòng công nghiệp

Laboratory: Quality Control Section - Industry department

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Organization: Dong Phu Rubber Joint stock company

Người quản lý/
Laboratory manager: Đào Duy Tâm

Người có thẩm quyền ký/
Approved signatory:

TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope

1. Nguyễn Văn Thái
Các phép lấy mẫu được công nhận/

Accredited sampling methods
2. Lê Đình Hải

3. Đào Duy Tâm

Số hiệu/ Code: VILAS 064

Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: Hiệu lực 3 năm kể từ ngày ký

Địa chỉ/ Address:

Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Thuan Phu ward, Dong Phu district, Binh Phuoc province

Địa điểm/Location:

Địa điểm 1. Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Location 1. Thuan Phu ward, Dong Phu district, Binh Phuoc province

Địa điểm 2. Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Location 2. Tan Lap ward, Dong Phu district, Binh Phuoc province

Điện thoại/ Tel: 0651 3819214 Fax: 0651 3819214/ 0651 3819620

E-mail: duytam1970@gmail.com Website:
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TT
Tên sản phẩm, vật liệu được lấy/

Name of sampling Materials or product
Phương pháp lấy mẫu/

The name of sampling method

1.
Lấy mẫu cao su thiên nhiên thô và cao su tổng hợp thô
Sampling raw natural and raw synthetic rubber

TCVN 3769:2016 &
TCVN 6086:2020
(ISO 1795:2017)

2.
Lấy mẫu latex cao su
Sampling rubber latex

TCVN 5598:2007
(ISO 123:2001)

Ghi chú/Note:
- Lấy mẫu cao su thiên nhiên thô và cao su tổng hợp thô được thực hiện tại địa điểm xác

Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước/sampling raw natural and raw synthetic
rubber conduct at Thuan Phu ward, Dong Phu district, Binh Phuoc province

- Lấy mẫu latex cao su được thực hiện tại địa điểm xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình
Phước/ sampling rubber latex conduct at Tan Lap ward, Dong Phu district, Binh Phuoc
provine

- TCVN: Tiêu chuẩn Quốc gia/ National Standard
- ISO: Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế/ International Standard Organization
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